PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  KHỐI 1 ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)
	LỚP
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	1A
NG. Tâm
	TIẾNG VIỆT TNXH- Đ. ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT 
N.THUẬT- GDTC
	TOÁN 
T NGHIỆM- NTHUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT

	1B
L. Thương
	TIẾNG VIỆT TNXH- Đ. ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT 
N.THUẬT- T CHẤT
	TOÁN 
T NGHIỆM- NTHUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT

	1C
Ng. Thu
	TIẾNG VIỆT TNXH- Đ. ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT 
N.THUẬT- GDTC
	TOÁN 
T NGHIỆM- NTHUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT

	1D

P. Thanh


	TIẾNG VIỆT TNXH- Đ. ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT 
N.THUẬT- GDTC
	TOÁN 
T NGHIỆM- NTHUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT

	1E

Ng . Loan
	TIẾNG VIỆT TNXH- Đ. ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT 
N.THUẬT- GDTC
	TOÁN 
T NGHIỆM- NTHUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT

	1G

H. Nhung
	TIẾNG VIỆT TNXH- Đ. ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT 
N.THUẬT- GDTC
	TOÁN 
T NGHIỆM- NTHUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT


* Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Nghệ thuật, GD thể chất; theo thời khóa biểu)                                                              
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  KHỐI 1 ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP  1A
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

NG. Tâm
	TIẾNG VIỆT TNXH
ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

 NT ( Âm nhạc)

GDTC ( Thể dục)
	TOÁN
TRẢI NGHIỆM
NT( Mĩ thuật)
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT


* Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Nghệ thuật, GD thể chất; theo thời khóa biểu)                                                              
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 1B
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

LẠI THƯƠNG

	TIẾNG VIỆT TNXH
ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

 NT ( Âm nhạc)

GDTC ( Thể dục)
	TOÁN
TRẢI NGHIỆM

NT( Mĩ thuật)
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT


* Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Nghệ thuật, GD thể chất; theo thời khóa biểu)                                                              
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 1C
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

Ng Thu

	TIẾNG VIỆT TNXH
ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

 NT ( Âm nhạc)

GDTC ( Thể dục)
	TOÁN
TRẢI NGHIỆM

NT( Mĩ thuật)
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT


* Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Nghệ thuật, GD thể chất; theo thời khóa biểu)                                                              
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  KHỐI 1 ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 1D
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

     P. Thanh

	TIẾNG VIỆT TNXH
ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

 NT ( Âm nhạc)

GDTC ( Thể dục)
	TOÁN
TRẢI NGHIỆM

NT( Mĩ thuật)
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT


* Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Nghệ thuật, GD thể chất; theo thời khóa biểu)                                                              
                                                                                                                            Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 1E
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

      Ng Loan

	TIẾNG VIỆT TNXH
ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

 NT ( Âm nhạc)

GDTC ( Thể dục)
	TOÁN
TRẢI NGHIỆM

NT( Mĩ thuật)
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT


* Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Nghệ thuật, GD thể chất; theo thời khóa biểu)                                                              Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 1G
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

      Ng Nhung

	TIẾNG VIỆT TNXH
ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

  NT ( Âm nhạc)

GDTC ( Thể dục)
	TOÁN
TRẢI NGHIỆM

NT( Mĩ thuật)
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT



* Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Nghệ thuật, GD thể chất; theo thời khóa biểu)                                                              
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  KHỐI 2 ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)
	LỚP
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	2A

Vũ Lan
	TOÁN -TV

TNXH
	TOÁN -TV

TD - Đạo đức
	TOÁN -TV

Thủ công
	TOÁN -TV

Âm nhạc
	TOÁN -TV

Mĩ thuật

	2B
D Huyền
	TOÁN -TV

TNXH
	TOÁN -TV

TD- Đạo đức
	TOÁN -TV

Thủ công
	TOÁN -TV

Âm nhạc
	TOÁN -TV

Mĩ thuật

	2C
Q. Xoan
	TOÁN -TV

TNXH
	TOÁN -TV

TD - Đạo đức
	TOÁN -TV

Thủ công
	TOÁN -TV

Âm nhạc
	TOÁN -TV

Mĩ thuật

	2D
Đ. Mai
	TOÁN -TV

TNXH
	TOÁN -TV

TD - Đạo đức
	TOÁN -TV

Thủ công
	TOÁN -TV

Âm nhạc
	TOÁN -TV

Mĩ thuật

	2E
Đ. Chính
	TOÁN -TV

TNXH
	TOÁN -TV

TD – Âm nhạc
	TOÁN -TV

Thủ công
	TOÁN -TV

Đạo đức
	TOÁN -TV

Mĩ thuật


               * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thủ công,  theo thời khóa biểu)
  Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021

                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 2A
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

      Vũ Lan

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
TNXH
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
THỂ DỤC 

 ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
THỦ CÔNG
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT


               * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 2B
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

    D Huyền

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
TNXH
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
THỂ DỤC 

 ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
THỦ CÔNG
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT


              * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 2C
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

Quỳnh Xoan

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
TNXH
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
THỂ DỤC 

 ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
THỦ CÔNG
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT


                  * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 2D
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

      Đàm Mai

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
TNXH
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
THỂ DỤC 

 ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
THỦ CÔNG
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT


             * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 2E
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

      Đoàn Chính

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
TNXH
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
THỂ DỤC 

 ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
THỦ CÔNG
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT


             * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2022
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  KHỐI 3 ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	3A

Lưu Tâm
	TIẾNG ANH
TD -THỦ CÔNG
	TOÁN –TV

Đạo đức
	TOÁN –TV

Ânhạc
	TOÁN –TV

M. Thuật
	TOÁN –TV

TNXH

	3B

Huyên
	TOÁN –TV

Đạo đức
	TIẾNG ANH

TD-THỦ CÔNG
	TOÁN –TV

Â nhạc
	TOÁN –TV

M. Thuật
	TOÁN –TV

TNXH

	3C

Lại Loan
	TOÁN –TV

TNXH
	TOÁN –TV

Đạo đức
	TIẾNG ANH

TD- THỦ CÔNG
	TOÁN –TV

M. Thuật
	TOÁN –TV

Â. Nhạc

	3D

Lại Tú
	TOÁN –TV

TNXH
	TOÁN –TV

Đạo đức
	TOÁN –TV

Â nhạc 
	TIẾNG ANH

TD-THỦ CÔNG
	TOÁN –TV

M. Thuật

	3E

Phạm Vui
	TOÁN –TV

TNXH
	TOÁN –TV

Đạo đức
	TOÁN –TV

Â. Nhạc
	TOÁN –TV

M. Thuật
	TIẾNG ANH

TD-THỦ CÔNG

	3G

Nhâm Chiến
	TOÁN –TV

TNXH
	TOÁN –TV

Đạo đức
	TOÁN –TV

Â nhạc
	TOÁN –TV

M. Thuật
	TIẾNG ANH

TD-THỦ CÔNG


             * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 3A
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

      Lưu Tâm

	TIẾNG ANH

THỂ DỤC

 THỦ CÔNG
	TOÁN
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
TNXH


                     * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 3B
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

NG HUYÊN

	TOÁN
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC
	TIẾNG ANH

THỂ DỤC

THỦ CÔNG
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC
	TOÁN
TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
TNXH


                     * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 3C
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

L. LOAN

	TOÁN
TIẾNG VIỆT
TNXH
	TOÁN
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC
	TIẾNG ANH

THỂ DỤC

THỦ CÔNG
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM  NHẠC


                     * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 3D
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

THANH TÚ

	TOÁN
TIẾNG VIỆT
TNXH
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC 
	TIẾNG ANH

THỂ DỤC

THỦ CÔNG
	TOÁN
TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT


                     * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 3E
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

PHẠM VUI

	TOÁN
TIẾNG VIỆT
TNXH
	TOÁN
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC
	TOÁN
TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT
	TIẾNG ANH

THỂ DỤC
THỦ CÔNG


                     * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 3G
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

NHÂM CHIẾN

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
TNXH
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC
	TOÁN
TIẾNG VIỆT
MĨ THUẬT
	TIẾNG ANH

THỂ DỤC

THỦ CÔNG


                     * Ghi chú: GVCN ( hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: TNXH, Thể dục, Đạo đức, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
                                                                                                                   Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  KHỐI 4 ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	4A

Thu Hà
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT
	TOÁN –TV

Đ. Đức-TD
	TOÁN –TV

Â nhạc –K.T
	TOÁN –TV

Khoa -Tin
	TOÁN –TV

Sử & Địa

	4B
Mai Hạnh
	TOÁN –TV

Đ. Đức-TD
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT
	TOÁN –TV

Â nhạc –K.T
	TOÁN –TV

Khoa -Tin
	TOÁN –TV

Sử & Địa

	4C
Lan  Hương
	TOÁN –TV

Đ. Đức-TD
	TOÁN –TV

Â nhạc –K.T
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT
	TOÁN –TV

Khoa -Tin
	TOÁN –TV

Sử & Địa

	4D
Thục Chinh
	TOÁN –TV

Đ. Đức-TD
	TOÁN –TV

Â nhạc –K.T
	TOÁN –TV

Khoa-Tin
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT
	TOÁN –TV

Sử & Địa

	4E
ThanhThủy
	TOÁN –TV

Đ. Đức-TD
	TOÁN –TV

Â nhạc –K.T
	TOÁN –TV

Khoa-Tin
	TOÁN –TV

Sử & Địa
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 4A
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

THU HÀ

	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT


	TOÁN
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC


	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC

KĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
KHOA HỌC

TIN HỌC
	TOÁN
TIẾNG VIỆT
LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)

Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 4B
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

MAI HẠNH

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC

THỂ DỤC
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC

KĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
KHOA HỌC

TIN HỌC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 4C
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

LAN HƯƠNG

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC

THỂ DỤC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC

KĨ THUẬT
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
KHOA HỌC

TIN HỌC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 4D
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

THỤC CHINH

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC

THỂ DỤC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC

KĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
KHOA HỌC

TIN HỌC
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 4E
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

THANH THỦY

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC

THỂ DỤC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC

KĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
KHOA HỌC

TIN HỌC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT 


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  KHỐI 5 ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	5A

Hiền Ngọc
	T Anh
Mĩ thuật
	TOÁN –TV

Đ. Đức-TD
	TOÁN –TV

Â nhạc –K.T
	TOÁN –TV

Khoa -Tin
	TOÁN –TV

Sử & Địa

	5B
Hoàng Yến
	TOÁN –TV

Đ. Đức-TD
	T Anh
Mĩ thuật 
	TOÁN –TV

Â nhạc –K.T
	TOÁN –TV

Khoa -Tin
	TOÁN –TV

Sử & Địa

	5C
Thanh Tươi
	TOÁN –TV

Đ. Đức-TD
	TOÁN –TV

Â nhạc –K.T
	T Anh
Mĩ thuật 
	TOÁN –TV

Khoa -Tin
	TOÁN –TV

Sử & Địa

	5D
Lê Tuyết
	TOÁN –TV

Đ. Đức-TD
	TOÁN –TV

Â nhạc –K.T
	TOÁN –TV

Khoa-Tin
	T Anh
Mĩ thuật 
	TOÁN –TV

Sử & Địa

	5E
Phạm Dung
	TOÁN –TV

Đ. Đức-TD
	TOÁN –TV

Â nhạc –K.T
	TOÁN –TV

Khoa-Tin
	TOÁN –TV

Sử & Địa
	T Anh
Mĩ thuật 

	5G

Đặng Bích
	TOÁN –TV

Đ. Đức-TD
	TOÁN –TV

Â nhạc –K.T
	TOÁN –TV

Khoa-Tin
	TOÁN –TV

Sử & Địa
	T Anh
Mĩ thuật 


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 5A
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

HIỀN NGỌC

	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC

THỂ DỤC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC

KĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
KHOA HỌC

TIN HỌC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 5B
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

HOÀNG YẾN

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC

THỂ DỤC
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC

KĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
KHOA HỌC

TIN HỌC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 5C
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

THANH TƯƠI

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC

THỂ DỤC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC

KĨ THUẬT
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
KHOA HỌC

TIN HỌC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 5D
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

LÊ TUYẾT

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC

THỂ DỤC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC

KĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
KHOA HỌC

TIN HỌC
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 5E
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

PHẠM DUNG

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC

THỂ DỤC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC

KĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
KHOA HỌC

TIN HỌC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)

Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  ( TỪ 22/02/2021)
( Thời gian dạy học từ 19 giờ hàng ngày)

	LỚP 5G
	Thứ 2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ  6

	
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN
	MÔN

	Người dạy

ĐẶNG BÍCH

	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ĐẠO ĐỨC

THỂ DỤC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
ÂM NHẠC

KĨ THUẬT
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
KHOA HỌC

TIN HỌC
	TOÁN 
TIẾNG VIỆT
LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ
	TIẾNG ANH

MĨ THUẬT


* Ghi chú: GVCN (hướng dẫn HS tự học trên phiếu học tập các môn: Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc. Kĩ thuật, Khoa học, Tin học, Lịch sử & địa lý, Mĩ thuật theo thời khóa biểu)
Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP -UÔNG BÍ

       TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
LỊCH PHÂN CÔNG LÀM PHIẾU HỌC TẬP CHO HỌC SINH

      ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN BỘ MÔN VÀ GIÁO VIÊN BUỔI 2
	SỐ TT
	HỌC VÀ TÊN
	SOẠN MÔN
	KHỐI
	Ghi chú

	1
	Đỗ Tiến Đông
	Thể dục
	Khối 4,5
	

	2
	Đỗ Thị Nam
	Thể dục
	Khối 1,2,3
	

	3
	Hồ Thị Kim Hồng
	Âm nhạc
	Khối 2,4,5
	

	4
	Phạm Thị Kim Cúc
	Âm nhạc
	Khối 1,3
	

	5
	Tăng Thị Lan Hương
	Mĩ thuật, Thủ công
	Khối 2,3
	

	6
	Hoàng Thị Thủy
	Mĩ thuật
	Khối 1,4,5
	

	7
	Vũ Thị Huyền
	Đạo đức, Khoa học
	Khối 4,5
	

	8
	Đoàn Thị Bẩy
	Đạo đức, TNXH
	Khối 2,3
	

	9
	Vũ Quỳnh Chi
	Đạo đức, TNXH, Trải nghiệm
	Khối 1
	

	10
	Lê Viết Dũng
	Tin học
	Khối 4,5
	


                             Ghi chú: các đồng chí gửi phiếu học tập về cho chuyên môn trước 3 ngày để duyệt.                                                                                                                    
Quang Trung, ngày 21 tháng 02 năm 2021
                                                                                                                                          P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ

